
STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 92974 26 NGUYỄN THÀNH NHÂN 22/01/2005 Nam 9/1 7.5 9.75 9.5 3.25 0 43.75 33.25

2 93797 8 NGUYỄN NGỌC HẢI 09/07/2005 Nam 9/1 8 9 8.25 1 1 42.5 27.25

Tổng cộng có tất cả: 2 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN PHÚ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN PHÚ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 92453 4 PHẠM LÊ QUỲNH ANH 29/11/2005 Nữ 9/7 7.75 8.25 8.5 2.5 0 40.75 29.5

2 93040 1 ĐINH CHẤN PHONG 21/07/2005 Nam 9/7 7 8 8 5 0 38 33

3 93067 2 NGUYỄN MINH PHÚC 07/07/2005 Nam 9/7 7 9 7.25 5.25 0 37.5 33.75

4 93971 1 PHAN NGUYỄN ANH THY 21/04/2005 Nữ 9/7 7 8 6.5 1.5 0 35 24.5

5 94258 16 ĐẶNG HÙNG 15/12/2005 Nam 9/7 8.25 9.25 9.25 0.25 0 44.25 27.25

6 94322 19 ĐINH ANH KHÔI 11/01/2005 Nam 9/7 7.25 7.75 9 1 0 40.25 26

Tổng cộng có tất cả: 6 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN PHÚ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN PHÚ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 92693 14
HUỲNH NGỌC HOÀNG 
KHANG 08/11/2005 Nam 9/8 7.25 9.5 8.5 5.75 0 41 36.75

2 93273 10 BÙI HOÀI TRÂM 03/04/2005 Nữ 9/8 8.25 9.25 9.5 3.5 0 44.75 34

3 93595 26 NGUYỄN NHẬT LINH 14/07/2005 Nữ 9/8 8 9.5 10 5.25 0 45.5 38

4 93721 4
ĐẶNG NGUYỄN BẢO 
TRÂN 03/06/2005 Nữ 9/8 7.5 6.75 8.25 2.25 0 38.25 27

5 94289 17 DƯƠNG BÁ KHANG 28/03/2005 Nam 9/8 8.25 7.25 8 0 0 39.75 23.5

6 94535 28 CHÂU DƯỢC THƯƠNG 28/03/2005 Nam 9/8 8 7.5 9 0.5 0 41.5 25.5

7 94605 2 ĐẶNG TRÍ VƯƠNG 19/09/2005 Nam 9/8 6.75 8.75 9 1 0 40.25 26.5

Tổng cộng có tất cả: 7 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN PHÚ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN PHÚ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 94537 28 TRẦN HOÀI NGỌC THỦY 15/08/2005 Nữ 9/9 8.5 8.5 9.75 3.25 0 45 33.25

Tổng cộng có tất cả: 1 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN PHÚ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN PHÚ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN PHÚ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên




